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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Quay hai vòng quay độc lập: vòng thứ nhất có 13 ô, vòng thứ hai 10 ô. Mỗi ô có một số khác nhau. Kết 

quả ghi theo cặp có thứ tự (số vòng một; số vòng hai). Có bao nhiêu kết quả có thể?

A. 130 B. 23 C. 260 D. 65

Câu 2. Khảo sát 35 học sinh theo ba nhóm lựa chọn. Tần số hai nhóm đầu là 11 và 17. Mỗi học sinh thuộc đúng 

một nhóm. Tìm tần số nhóm còn lại.

A. 35 B. 28 C. 7 D. 24

Câu 3. Một hộp có 40 thẻ đỏ và 7 thẻ xanh. Rút lần lượt hai thẻ, không hoàn lại. Các thẻ phân biệt; mọi cặp thẻ 

có thứ tự rút được đều đồng khả năng. Đếm số cặp thẻ có thứ tự gồm hai thẻ cùng màu.

A. 1649 B. 1602 C. 1560 D. 42

Câu 4. Thời gian (phút) của một nhóm người được ghép thành ba nhóm [41; 50) [50; 59) [59; 68) với tần số lần 

lượt là 16 21 6. Tính giá trị đại diện của nhóm thời gian thứ hai, tức trung điểm của nhóm.

A. 54, 5 phút B. 50 phút C. 59 phút D. 45, 5 phút

Câu 5. Khảo sát mức độ hài lòng cho bốn mức 1, 2, 3, 4; tần số tương ứng là 19, 17, 10, 17. Tính tần số nhóm 

chọn mức 1 hoặc 2.

A. 63 người B. 19 người C. 27 người D. 36 người

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Một mẫu gồm ba nhóm 𝐴, 𝐵, 𝐶 mỗi người thuộc đúng một nhóm. Nhóm 𝐴 có 60 người và chiếm 20% 

mẫu; nhóm 𝐵 chiếm 30% mẫu; còn lại thuộc nhóm 𝐶 . Tính số người thuộc nhóm 𝐶 .

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Bảng điểm có ba giá trị 5, 6, 7 với tần số tương ứng 13, 8, 10. Không có điểm khác.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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